
NSĐP NSTW Tổng

I Cung cấp thông tin cho NCUT

1 Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho NCUT

a) Do cấp tỉnh tổ chức (Sở, ban ngành):

 - Số cuộc cuộc

 - Số NCUT tham dự Người

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc 2 2

 - Số NCUT tham dự (lượt người) Người 14 14

2 Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho NCUT:

a) Do cấp tỉnh tổ chức (Sở, ban ngành):

 - Số cuộc cuộc

 - Số NCUT tham dự (lượt người) Người

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số NCUT tham dự Người

3
Tổ chức cho NCUT đi tham quan, giao lưu, học tập kinh 

nghiệm trong, ngoài tỉnh

a) Do cấp tỉnh tổ chức (Sở, ban ngành):

* Tổ chức trong tỉnh

 - Số cuộc cuộc

% giải 

ngân so 

với KH

Ghi

chú

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 007/ĐP/12

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2018/QĐ-TTg

(Kèm theo Báo cáo số 79/BC-BDT ngày  17/6/2022 của  Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hoà)

Khối lượng thực hiện Kinh phí (triệu đồng )

Kinh phí thực hiện
S

T

T

Nội dung thực hiện Đơn vị

tính

Kế

hoạch

Thực

hiện



NSĐP NSTW Tổng

% giải 

ngân so 

với KH

Ghi

chú

Khối lượng thực hiện Kinh phí (triệu đồng )

Kinh phí thực hiện
S

T

T

Nội dung thực hiện Đơn vị

tính

Kế

hoạch

Thực

hiện

 - Số NCUT tham dự Người

* Tổ chức ngoài tỉnh (Hà Nội và ĐP khác)

 - Số cuộc cuộc

 - Số NCUT tham dự Người

b) Do cấp huyện tổ chức

* Tổ chức trong huyện

 - Số cuộc cuộc

 - Số NCUT tham dự Người

* Tổ chức ngoài tỉnh

 - Số cuộc cuộc 1 1 10 10

 - Số NCUT tham dự Người 7 7

* Tổ chức ở các huyện khác trong tỉnh

 - Số cuộc cuộc

 - Số NCUT tham dự Người

c) Đón tiếp các Đoàn NCUT các tỉnh khác

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt NCUT đón tiếp Người

4 Cấp báo, tạp chí cho NCUT (88 người)

a) Báo dân tộc và phát triển

 - Số kỳ phát hành/năm kỳ 52 26

 - Số tờ/năm tờ 364 182

b) Báo địa phương

 - Số kỳ phát hành/năm kỳ

 - Số tờ/năm tờ



NSĐP NSTW Tổng

% giải 

ngân so 

với KH

Ghi

chú

Khối lượng thực hiện Kinh phí (triệu đồng )

Kinh phí thực hiện
S

T

T

Nội dung thực hiện Đơn vị

tính

Kế

hoạch

Thực

hiện

5 Hình thức cung cấp thông tin khác

II Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

1 Thăm hỏi, tặng quà NCUT nhân dịp Tết Nguyên đán

a) Do cấp tỉnh tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt NCUT được thăm hỏi Người

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc 4 4 65,6 65,6 100%

 - Số lượt NCUT được thăm hỏi Người 73 73

2 Thăm hỏi, tặng quà NCUT nhân dịp Tết của các DTTS

a) Do cấp tỉnh tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt NCUT được thăm hỏi Người

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt NCUT được thăm hỏi Người

3 Thăm hỏi, động viên NCUT ốm đau

a) Do cấp tỉnh tổ chức

 - Số cuộc cuộc 2 3 3

 - Số lượt NCUT được thăm hỏi Người 2

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc 4 4 2 2 100%

 - Số lượt NCUT được thăm hỏi Người 3 3

4 Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình NCUT gặp khó khăn



NSĐP NSTW Tổng

% giải 

ngân so 

với KH

Ghi

chú

Khối lượng thực hiện Kinh phí (triệu đồng )

Kinh phí thực hiện
S

T

T

Nội dung thực hiện Đơn vị

tính

Kế

hoạch

Thực

hiện

a) Do cấp tỉnh tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt gia đình NCUT được thăm hỏi Gia đình

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt gia đình NCUT được thăm hỏi Gia đình

5
Thăm viếng, động viên NCUT và thân nhân gia đình NCUT 

qua đời

a) Do cấp tỉnh tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt trường hợp được thăm viếng Người

b) Do cấp huyện tổ chức

 - Số cuộc cuộc

 - Số lượt trường hợp được thăm viếng Người

6 Hình thức thăm hỏi, hỗ trợ khác 6.740,0 6.740,0
Gặp mặt 

hàng quý

III Khen thưởng NCUT

1 Do cấp Trung ương khen thưởng

 - Hình thức khen thưởng

 - Số lượng NCUT được khen thưởng Người

2 Do cấp Tỉnh khen thưởng

 - Hình thức khen thưởng

 - Số lượng NCUT được khen thưởng Người

3 Do cấp huyện khen thưởng



NSĐP NSTW Tổng

% giải 

ngân so 

với KH

Ghi

chú

Khối lượng thực hiện Kinh phí (triệu đồng )

Kinh phí thực hiện
S

T

T

Nội dung thực hiện Đơn vị

tính

Kế

hoạch

Thực

hiện

 - Hình thức khen thưởng
Giấy 

khen

 - Số lượng NCUT được khen thưởng Người

Tổng cộng 524 320 6.820,6 6.820,6



1 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 1490 người 254

2
Phối hợp trong tổ chức trợ giúp pháp lý, tư vấn

pháp luật xuống cơ sở
120 người 0

Tổng cộng 1.610,0 254

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 008/ĐP/1163

 BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC

 PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DTTS&MN

(Kèm theo Báo cáo số 79/BC-BDT  ngày 17/6/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)

STT Nội dung hoạt động
Số lượng 

(lớp/người)

Kế hoạch 

kinh phí 

năm 2022

(Triệu đồng)

Kinh phí ước 

thực hiện 6 

tháng đầu năm 

(Triệu đồng)

Ghi 

chú



1 

người

 tảo 

hôn

Cả 2

 người

 tảo

 hôn

NSĐP NSTW Tổng

1 Ban Dân tộc 285 285 0

2 UBND huyện Khánh Sơn 8 400 50 50 100

3 UBND huyện Khánh Vĩnh 12 660 156 0 0 0 0 0 100 100 96,8

4 UBND thị xã Ninh Hoà 2 80

Tỷ 

lệ 

%

Số 

cặp 

kết

 hôn 

cận 

huyết 

thống

Tỷ

 lệ 

%

Tỷ lệ 

giải 

ngân 

( %)

TT
Đơn vị/ cơ quan

 thực hiện Số

 cuộc

Số lượt

 người 

tham 

dự

Tuyên

 truyền

 qua

 báo đài

 địa 

phương 

(tin, 

bài…)

Xây 

dựng

 pa nô,

áp 

phích 

(số

 lượng)

Tập huấn

 cung cấp

 thông tin

Các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, can 

thiệp về tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống

Thống kê số vụ kết hôn Kinh phí (triệu đồng)

Số cặp kết 

hôn tảo hôn
Kế hoạch giaoSố vụ

 tư vấn 

tảo 

hôn 

và hôn 

nhân

 CTH

Số vụ 

can

 thiệp

 về tảo

 hôn và 

hôn

 nhân 

CTH

Hội thi 

tìm hiểu 

kiến thức 

pháp luật 

về tảo 

hôn và 

HNCH

Tổng

 số 

cặp

 kết 

hôn

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 010/ĐP/1163

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN" GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYỆT THỐNG

TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2025" THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 498/QĐ-TTG 

(Kèm theo Báo cáo số 79/BC-BDT ngày 17/6/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)



ĐVT: triệu đồng

Đơn vị tính
Kế 

hoạch

Thực hiện 

6 tháng 

đầu năm

NSĐP NSTW Tổng

Tỷ lệ % 

giải ngân 

so KH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Một số thông tin về thực trạng

1 Số vụ bạo lực trong gia đình DTTS được phát hiện Vụ 2

2 Số vụ bạo lực được can thiệp, hòa giải Vụ 2

3 Số lượng phụ nữ DTTS bị buôn bán qua biên giới Người

4 Số lượng trẻ em gái bị buôn bán/tổng số Người/người

II Cung cấp thông tin

1 Tuyên truyền, phổ biến BĐG 

 - Số cuộc Lớp 10 7 181,6 181,6 70

 - Số người tham dự Người 620 560

2 Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức

 - Số lớp Lớp

 - Số người tham dự Người

3 Hỗ trợ thực hiện, xây dựng mô hình

4 Hoạt động khác (nếu có) 4 0,9 0,9

630 575 182,5 182,5

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 011/ĐP/1898

BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DTTS

GIAI ĐOẠN 2018 - 2025" THEO QUYẾT ĐỊNH 1898/QĐ-TTG

(Kèm theo Báo cáo số 79/BC-BDT ngày 17/6/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)

Khối lượng thực hiện Kinh phí thực hiện 

Cộng

ST

T

Nội dung chính sách thực hiện 

đối với bình đẳng giới
Các hoạt động chủ yếu

Tổ chức lồng ghép nội dung trong các

lớp tuyên truyền PBGDPL về công

tác dân tộc và chính sách dân tộc cho

đồng bào vùng DTTS và miền núi



ĐVT: Triệu đồng

STT Tên Chương trình, đề án, dự án, chính sách
Tổng nhu 

cầu vốn

Vốn được 

giao

Vốn đã 

giải ngân

Tỷ lệ giải 

ngân/ vốn 

giao

Một số kết quả chủ yếu

1

Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của Hội đồng nhân dân

tỉnh quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT hàng tháng cho người thuộc

diện cận nghèo khu vực miền núi

2

Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng Nhân

dân tỉnh quy định hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

không thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

17,056 17,056

3

Thực hiện Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của HĐND

tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 5 về hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều

trị nội trú là đồng bào dân tộc thiểu số, người thuộc diện hộ nghèo và người

được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

4
Nghị quyết số 17/2012/NQHĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh về một

số chế học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên
63.923  63.923  

5

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm

học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

6

Hỗ trợ thêm 30% học phí cho học sinh là người dân tộc thiểu số sống ở

vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số

32/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh

30  30

BIỂU TỔNG HỢP SỐ 014/BN.ĐP/CSDT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC DÂN TỘC

DO BỘ/ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 79/BC-BDT ngày 17/6/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa)



7
Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

8
Nghị định 28/2012/NĐ CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về chế độ hỗ trợ

đối với học sinh người khuyết tật theo

9
Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

10
Trang cấp hiện vật cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú theo

Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

11
Kiểm kê trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa

bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2021

12 Bảo tồn, chế tác nhạc cụ Đàn đá Khánh Sơn

13
Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số Raglai huyện

Khánh Sơn

TỔNG CỘNG
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